
        UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     
       Số:            /QĐ-SNN                  Bình Định, ngày        tháng  10  năm 2023 
[ơ  

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao bổ sung Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH ĐỊNH 
 

Căn cứ Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh 

Bình Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh 

về việc kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 

24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị dự toán 

khối tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 để thực 

hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm sau khi đã cân đối các nguồn kinh phí điều 

chỉnh tiền lương mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo 

chế độ quy định cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT, số tiền: 1.834.000.000 đồng. Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi tư triệu 

đồng. 

 (chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023 được giao bổ sung, Thủ 

trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở và 

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính;              

- KBNN Bình Định;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Đơn vị sử dụng ngân sách;  

- Lưu: VT, KHTH.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Văn Phúc 

 
 

                                                                  



Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định Mẫu biểu số 49

Chương:  412

  Đơn vị  tính : 1.000 đồng

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 1.834.000 140.000 15.000 24.000 70.000 33.000 31.000 71.000 45.000

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 1.496.000 140.000 15.000 0 0 21.000 31.000 46.000 45.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.496.000 140.000 15.000 0 0 21.000 31.000 46.000 45.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 1.496.000 140.000 15.000 21.000 31.000 46.000 45.000

II Chi sự nghiệp kinh tế 338.000 0 0 24.000 70.000 12.000 0 25.000 0

1 Chi sự nghiệp nông nghiệp (280-281) 176.000 0 0 0 70.000 12.000 0 0 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 176.000 0 0 0 70.000 12.000 0 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 176.000 70.000 12.000

2 Chi sự nghiệp lâm nghiệp (280-282) 113.000 0 0 0 0 0 0 0 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Chi cục 

Thủy lợi  

Chi cục 

Quản lý 

CLNLS 

và thủy sản 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH

Chương: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách cấp 1: 1047494

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN  ngày        /10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Nội dung Tổng số 
Mã 

nguồn

Cơ quan 

văn phòng

 Sở NN

 và PTNT      

Văn 

phòng

 Điều phối 

XDNT

 mới  

Chi cục

 Thủy sản 

Chi cục

 Chăn nuôi

 và  Thú y  

Chi cục 

Trồng Trọt 

và  Bảo vệ           

Thực vật                   

Chi cục

 PT

 nông 

thôn 
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định Mẫu biểu số 49

Chương:  412

  Đơn vị  tính : 1.000 đồng

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Chi cục 

Thủy lợi  

Chi cục 

Quản lý 

CLNLS 

và thủy sản 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH

Chương: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách cấp 1: 1047494

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN  ngày        /10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Nội dung Tổng số 
Mã 

nguồn

Cơ quan 

văn phòng

 Sở NN

 và PTNT      

Văn 

phòng

 Điều phối 

XDNT

 mới  

Chi cục

 Thủy sản 

Chi cục

 Chăn nuôi

 và  Thú y  

Chi cục 

Trồng Trọt 

và  Bảo vệ           

Thực vật                   

Chi cục

 PT

 nông 

thôn 

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 113.000 0 0 0 0 0 0 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 113.000

3 Chi sự nghiệp thủy lợi (280-283) 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 25.000 25.000

4 Chi sự nghiệp thủy sản (280-284) 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 24.000 24.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1047492 1110140 1123387 1079039 1072921 1085169 1047401 1104496

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 1.834.000

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 1.496.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.496.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 1.496.000

II Chi sự nghiệp kinh tế 338.000

1 Chi sự nghiệp nông nghiệp (280-281) 176.000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 176.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 176.000

2 Chi sự nghiệp lâm nghiệp (280-282) 113.000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH

Chương: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách cấp 1: 1047494

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN  ngày        /10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Nội dung Tổng số 
Mã 

nguồn

Mẫu biểu số 49

 Đơn vị  tính : 1.000 đồng

167.000 218.000 44.000 110.000 68.000 71.000 35.000 85.000

167.000 218.000 44.000 110.000 68.000 71.000 35.000 85.000

0 0 0 0 0 0 0 0

167.000 218.000 44.000 110.000 68.000 71.000 35.000 85.000

167.000 218.000 44.000 110.000 68.000 71.000 35.000 85.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Cơ quan

 Chi cục 

Kiểm lâm            

Hạt KL

 huyện

 An Lão                     

Hạt KL

 huyện 

Hoài Ân 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Hạt KL

 huyện

 Phù Mỹ 

Hạt KL

 Liên hạt

 Tuy Phước 

Quy Nhơn  

Hạt KL

thị xã 

 An Nhơn 

Hạt KL

 thị xã 

Hoài 

Nhơn  

Hạt KL

huyện

 Phù Cát 
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH

Chương: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách cấp 1: 1047494

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN  ngày        /10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Nội dung Tổng số 
Mã 

nguồn

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 113.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 113.000

3 Chi sự nghiệp thủy lợi (280-283) 25.000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 25.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 25.000

4 Chi sự nghiệp thủy sản (280-284) 24.000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 24.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 

Mẫu biểu số 49

 Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Cơ quan

 Chi cục 

Kiểm lâm            

Hạt KL

 huyện

 An Lão                     

Hạt KL

 huyện 

Hoài Ân 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Hạt KL

 huyện

 Phù Mỹ 

Hạt KL

 Liên hạt

 Tuy Phước 

Quy Nhơn  

Hạt KL

thị xã 

 An Nhơn 

Hạt KL

 thị xã 

Hoài 

Nhơn  

Hạt KL

huyện

 Phù Cát 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1010728 1010975 1072079 1010736 1010737 1072087 1072086 1071407

2011 2013 2016 2012 2021 2015 2014 2020
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 1.834.000

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 1.496.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.496.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 1.496.000

II Chi sự nghiệp kinh tế 338.000

1 Chi sự nghiệp nông nghiệp (280-281) 176.000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 176.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 176.000

2 Chi sự nghiệp lâm nghiệp (280-282) 113.000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH

Chương: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách cấp 1: 1047494

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN  ngày        /10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Nội dung Tổng số 
Mã 

nguồn

90.000 122.000 162.000 26.000 94.000 113.000

90.000 122.000 162.000 26.000 0 0

0 0 0 0 0 0

90.000 122.000 162.000 26.000 0 0

90.000 122.000 162.000 26.000

0 0 0 0 94.000 113.000

0 0 0 0 94.000 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 94.000 0

94.000

0 0 0 0 0 113.000

0 0 0 0 0 0

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Trung

 tâm

 Khuyến

 Nông

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Mẫu biểu số 49

Ban

 Quản lý

 rừng 

đặc dụng

 An Toàn 

Hạt KL

huyện

 Tây Sơn 

Hạt KL

 huyện 

Vân 

Canh

Hạt KL

 huyện 

Vĩnh

 Thạnh 

Đội KL

 Cơ động

 & PCCC 

rừng 
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH

Chương: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách cấp 1: 1047494

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN  ngày        /10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Nội dung Tổng số 
Mã 

nguồn

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 113.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 113.000

3 Chi sự nghiệp thủy lợi (280-283) 25.000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 25.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 25.000

4 Chi sự nghiệp thủy sản (280-284) 24.000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 24.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Trung

 tâm

 Khuyến

 Nông

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Mẫu biểu số 49

Ban

 Quản lý

 rừng 

đặc dụng

 An Toàn 

Hạt KL

huyện

 Tây Sơn 

Hạt KL

 huyện 

Vân 

Canh

Hạt KL

 huyện 

Vĩnh

 Thạnh 

Đội KL

 Cơ động

 & PCCC 

rừng 

0 0 0 0 0 113.000

113.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1072085 1072080 1072081 1098219 1079040 3007731

2017 2019 2018 2011 2011 2021
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định Mẫu biểu số 48

Chương:  412

       

       ĐVT: 1.000 đồng 

Chi tiết theo đơn vị 

sử dụng

Cơ quan

 Văn phòng Sở Nông 

nghiệp và PTNT

A B 1 2 3

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023
140.000 140.000

Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 140.000 140.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023
14 0 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 140.000 140.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 140.000 140.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1047492

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định 

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1047492

Mã

 nguồn
Tổng số TT Nội dung 

    (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày            /10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)                                       
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định Mẫu biểu số 48

Chương:  412

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Chi tiết theo đơn vị sử 

dụng

Văn phòng Điều phối xây 

dựng nông thôn mới  

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023
15.000 15.000

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 15.000 15.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 15.000 15.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 15.000 15.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1110140

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị:  Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới 

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1110140

Tổng số Nội dung TT
Mã 

nguồn

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày            / 10 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)                                              
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Chi tiết theo đơn vị sử 

dụng

Chi cục Thủy sản 

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

24.000 24.000

Chi Sự nghiệp thủy sản ( Loại 280- Khoản 284) 24.000 24.000

1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.000 24.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 24.000 24.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1123387

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011

Mẫu biểu số 48

TT
Mã 

nguồn
Nội dung Tổng số 

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: Chi cục Thủy sản 

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1123387
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày            / 10 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)                                              
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

 

Chi tiết theo đơn vị sử 

dụng

Chi cục

 Chăn nuôi và Thú y  

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023
70.000 70.000

Chi Sự nghiệp nông nghiệp ( Loại 280- Khoản 

281)
70.000 70.000

1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 70.000 70.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 70.000 70.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1079039

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Mẫu biểu số 48

TT Nội dung 
Mã 

nguồn
Tổng số 

Đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1079039
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày            / 10 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)                                              
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Chi tiết

 theo đơn vị sử dụng

Chi cục Trồng Trọt và 

Bảo vệ Thực vật               

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

21.000 33.000

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 21.000 21.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 21.000 21.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 21.000 21.000

II
Chi Sự nghiệp nông nghiệp ( Loại 280- Khoản 

281)
12.000 12.000

1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12.000 12.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 12.000 12.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1072921

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011

Đơn vị: Chi cục Trồng Trọt và  Bảo vệ Thực vật

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1072921

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày            / 10 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)                                              

Mẫu biểu số 48

TT Nội dung 
Mã

 nguồn
Tổng số 

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Chi tiết 

theo đơn vị sử dụng

Chi cục PT nông thôn 

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

31.000 31.000

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 31.000 31.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 31.000 31.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 31.000 31.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1085169

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011

Mẫu biểu số 48

TT Nội dung 
Mã 

nguồn
Tổng số 

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn 

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1085169

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày            / 10 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)                                              
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Chi tiết 

theo đơn vị sử dụng

Chi cục Thủy lợi  

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023
46.000 71.000

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 46.000 46.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 46.000 46.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 46.000 46.000

II Chi Sự nghiệp thủy lợi ( Loại 280- Khoản 283) 25.000 25.000

1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 25.000 25.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 25.000 25.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1047401

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011

Đơn vị: Chi cục Thủy lợi

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày            / 10 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)                                              

Mẫu biểu số 48

TT Nội dung 
Mã 

nguồn
Tổng số 

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1047401
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định Mẫu biểu số 48

Chương:  412

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Chi tiết theo 

đơn vị sử dụng

Chi cục Quản lý  

CLNLS và thủy sản 

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

45.000 45.000

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 45.000 45.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 45.000 45.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 45.000 45.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1104496

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1104496

       (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày            / 10 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)                                              

TT Nội dung Mã nguồn Tổng số 
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

 

Cơ quan 

Chi cục 

Kiểm lâm            

Hạt KL

 huyện An 

Lão                     

Hạt KL

thị xã An 

Nhơn 

Hạt KL

 huyện

 Hoài Ân 

Hạt KL 

thị xã

Hoài 

Nhơn  

Hạt KL

huyện Phù 

Cát 

Hạt KL 

huyện 

Phù Mỹ 

Hạt KL 

Liên

 hạt Tuy 

Phước 

Quy Nhơn  

Hạt KL

huyện 

Tây Sơn 

Hạt KL 

huyện 

Vân Canh

Hạt KL 

huyện

 Vĩnh

 Thạnh 

Đội KL 

Cơ động 

& PCCC 

rừng 

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 1.198.000 167.000 218.000 44.000 110.000 68.000 71.000 35.000 85.000 90.000 122.000 162.000 26.000

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 1.198.000 167.000 218.000 44.000 110.000 68.000 71.000 35.000 85.000 90.000 122.000 162.000 26.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.198.000 167.000 218.000 44.000 110.000 68.000 71.000 35.000 85.000 90.000 122.000 162.000 26.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 1.198.000 167.000 218.000 44.000 110.000 68.000 71.000 35.000 85.000 90.000 122.000 162.000 26.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1010728 1010975 1072079 1010736 1010737 1072087 1072086 1071407 1072085 1072080 1072081 1098219

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011 2013 2016 2012 2021 2015 2014 2020 2017 2019 2018 2011

Đơn vị: Chi cục Kiểm Lâm

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1010728

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày        /  10  /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định) 

Mẫu biểu số 48

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

TT Nội dung 
Mã 

nguồn
Tổng số 
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Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Chi tiết 

theo đơn vị sử dụng

Trung tâm 

Khuyến Nông

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023
94.000 94.000

Chi Sự nghiệp nông nghiệp ( Loại 280- Khoản 

281)
94.000 94.000

1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 94.000 94.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 94.000 94.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1079040

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011

TT Nội dung 
Mã

 nguồn
Tổng số 

Mẫu biểu số 48

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: Trung tâm Khuyến Nông

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1079040
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày        / 10 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT ) 



Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

  Đơn vị  tính : 1.000 đồng

Chi tiết

 theo đơn vị sử dụng

Ban Quản lý rừng

 đặc dụng An Toàn 

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 113.000 113.000

Chi Sự nghiệp lâm nghiệp ( Loại 280- Khoản 282) 113.000 113.000

1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 14 0 0

2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 113.000 113.000

KP thực  hiện cải cách tiền lương năm 2023 214 113.000 113.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 3007731

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2021

TT Nội dung 
Mã 

nguồn
Tổng số 

                             Mẫu biểu số 48

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 3007731

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày        / 10 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT ) 
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